
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁN SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

Stt 

Tên thủ tục 

hành chính 

(TTHC) 

Thời hạn 

 giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến Căn cứ pháp lý 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

1 Cấp Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản nhóm IV 

 

14 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều 

72 của Luật ĐC&KS 

và 26 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 2 Điều 

72 của Luật ĐC&KS  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

dụng theo quy 

định tại Thông 

tư số 

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 

 

2 Gia hạn Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản 

nhóm IV 

 

12 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều 

72 của Luật ĐC&KS 

và 21 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 2 Điều 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

dụng theo quy 

định tại Thông 

tư số 

x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 
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72 của Luật ĐC&KS sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

10/2024/TT-

BTC ngày 

05/02/2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 

 

3 Điều chỉnh Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản 

nhóm IV 

 

12 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều 

72 của Luật ĐC&KS 

và 21 ngày đối với tổ 

chức, cá nhân quy 

định tại khoản 2 Điều 

72 của Luật ĐC&KS 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

Không x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 

 

4 Trả lại Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản 

nhóm IV 

 

30 ngày - Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

Không x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 
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5 Chấp thuận khảo 

sát, đánh giá 

thông tin 

chung đối với 

khoáng sản 

nhóm IV tại 

khu vực không 

đấu giá quyền 

khai thác 

khoáng sản 

 

09 ngày - Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

Không x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 

 

6 Xác nhận kết 

quả khảo sát, 

đánh giá 

thông tin chung 

đối với khoáng 

sản nhóm 

IV 

 

17 ngày - Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ 

sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả 

tập trung 

Không x  Thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về 

khai thác khoáng sản nhóm 

IV; 
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